
1 21030392 Nguyễn Thị Thuý An Nữ DH21TM1

2 21030045 Lê Thị Lan Anh Nữ DH21TM1

3 21030091 Phạm Ngọc Thu Ánh Nữ DH21TM1

4 21031234 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ DH21TM1

5 21030374 Lê Thị Kim Dung Nữ DH21TM1

6 21030058 Nguyễn Xuân Mai Nữ DH21TM1

7 21030093 Trương Nguyễn Uyển Nhi Nữ DH21TM1

8 21030235 Đặng Nguyễn Yến Phụng Nữ DH21TM1

9 21031238 Lê Anh Thư Nữ DH21TM1

10 21030075 Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ DH21TM1

11 21030087 Võ Ngọc Huyền My Nữ DH21PA2

12 21031385 Ngô Thị Thúy Phượng Nữ DH21PA2

13 21031334 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ DH21PA2

14 21031318 Lê Thị Thanh Vân Nữ DH21PA2

15 21030650 Ngô Gia Hân Nữ DH21PA1

16 21030823 Võ Lê Ngọc Hân Nữ DH21PA1

17 21030108 Phan Lê Diểm Ngọc Nữ DH21PA1
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STT Mã SV Giới tính LớpHọ và Tên 

18 20035462 Phan Thị Thu Nguyệt Nữ DH21PA1

19 21030821 Bùi Thị Trinh Nữ DH21PA1

20 21030088 Nguyễn Bích Tuyền Nữ DH21PA1

21 19034053 Phạm Phúc Tuyên Nam DH19CT

22 18033892 Vũ Đức Anh Nam DH18CT

Tổng số: 22 thí sinh đạt chuẩn đầu ra.
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